
TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

I

1 Trần Văn Ngà Khối Hoà Lạc 0917180524

2 Tạ Công Thiên Thôn Trà Sơn, xã Tây An 3883116

3 Lâm Thanh Quốc Thôn Phú Lạc, xã Bình Thành 0914 208 790

4 Nguyễn Đức Tín Thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 3583 031

5 Lê Thị Tấn Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường 0978 660 605

6 Võ Đình Bảy Thôn Tả Giang 2, Tây Giang 0366 431 198

7 Nguyễn T Thanh Bình Thôn 2, xã Bình Nghi 3882 347

8 Bùi Văn Ngọc Thôn 3, xã Bình Nghi 0976 883 959

9 Đào Đức Thanh LS 19 chợ Mỹ An, Tây Bình 0984 769 186

10 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Thôn Phú An, xã Tây Xuân 0905 840 198

11 Võ Văn Dũng Thôn Bỉnh Đức, xã Tây Vinh 0919 102 453

12 Trần Thị Trúc Linh Thôn Phú An, xã Tây Xuân 0354 199 181

13 Nguyễn Duy Nguyên Thôn Thượng Giang 2, xã T Giang 0962 727 029

14 Tào Thị Liên Thôn Đại Chí , xã Tây An 0979 462 375

15 Nguyễn Mạnh Hùng Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Thành 0978 866 977

16 Nguyễn Anh Thôn Trà Sơn, xã Tây An 0397 199 884

17 Võ Việt Đoàn Thôn Kiên Thạnh, xã Bình Hòa 0989 424 369

18 Trần Văn Tân Thôn Bỉnh Đức, xã Tây Vinh 0935 633 829

19 Trương Khánh Phước Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường 0913 437 500

20 Ngô Thị Lệ Chi Thôn Hòa Trung, xã Bình Tường 0382 246 314

21 Nguyễn Văn Minh Thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận 0986 284 745

22 Văn Ngọc Viên Thôn Phú An, xã Tây Xuân 0975 169 074

23 Diệp Bảo Vân Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân 0984 444 479

24 Lê Thị Lên Thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh 0346856072

25 Nguyễn Minh Quang Trung Sơn, xã Tây Thuận 0985 813 016

26 Nguyễn Thị Nhung Trung Sơn, xã Tây Thuận 0347 284 659

27 Lê Thị Mai 60 Đống Đa, TT Phú Phong 0374 233 235

28 Dương Thị Vân An Hội, Bình Tân 0976 759 542

29 Bùi Kim Hoàng Tiên Thuận, Tây Thuận 0335 364 297

30 Nguyễn Xuân Cảnh 58 Trần Quang Diệu 02563 880 334

31 Lê Thành Vinh Thôn 2, xã Bình Nghi 0938 374 873

32 Nguyễn Thị Ơn Phú Văn, TT Phú Phong 0644 501 153

33 Phạm Thị Truyền Tin Thuận Hạnh, Bình Thuận 0978 279 434

34 Trần Minh Nhật 61 Quang Trung, thị trấn Phú Phong 0934 267 799

35 Nguyễn Thị Nghĩa thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, Tây Sơn 0334 161 410
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36 Lê Thị Nhân Viên thôn Thượng Giang, xã Tây Giang 0905 884 346 mới bổ sung

37 Nguyễn Văn Hưởng Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân 0935 053 877 mới bổ sung

II

1 Phùng Ngọc Hiếu Thôn 3, Bình Nghi

2 Nguyễn Bá Lương Thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi 0982 882 194

3 Võ Văn Hải 09- Nguyễn Thiếp, Phú Phong 0905 880292

4 Hồ Thị Ngọc Lan 438- Lê Lợi, TTPP 0988 533 479

5 Lê Xuân Nam 240- Trần Hưng Đạo, Phú Phong 0977 405 499

6 Phan Thị Hồng Cẩm Thôn 1, xã Bình Nghi 3882 161

7 Huỳnh Thị Mỹ Nương 314-Lê Lợi, Phú Phong 0905 316 664

8 Nguyễn Văn Hòa Thôn Thượng Giang 2, Tây Giang 0932 562 690

9 Nguyễn Văn Trung 393-Lê Lợi, Phú Phong 0916 269 664

10 Trần Thị Trọng Thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận 0384 557 033

11 Võ Văn Đức Thôn Hòa Sơn , xã Bình Tường 0367 015 205

12 Huỳnh Thị Thu Vân Khối Phú Xuân, thi trấn Phú Phong 0905 494 239

13 Nguyễn Minh Điển
Lô A3-A4 KDCĐB Sông Kôn, Phú 

Phong
0905 131 131

14 Cù Văn Thanh Thôn Phú An, xã Tây Xuân 0355 631 205

15 Nguyễn Thị Ánh Thồn, xã Bình Nghi 976840679

16 Võ Thị Mỹ Ngọc Thôn 1, xã Bình Nghi 0905 394 757

17 Võ Xuân Huệ Thôn 1, xã Bình Nghi 0399 474 540

18 Nguyễn Thị Hồng Nhung 268- Trần Hưng Đạo, Phú Phong 0906 624 583

19 Phan Thị Tuyết Hưng 125 Lê lợi, TT Phú Phong 0984 003 655

20 Nguyễn Thanh Tâm Khối Phú Xuân, thi trấn Phú Phong 0914 034 915

21 Bùi Bảo Tuấn 159 Quang Trung, TT Phú Phong 0905 080 184

22 Bùi Quang vinh Khối Phú Xuân, thi trấn Phú Phong 0908 247 607

23 Võ Thị Kim Liên Khối Phú Xuân, thi trấn Phú Phong 0335 461 874

24 Lê thị Tuyết Chánh 140 Lê Lợi, TT Phú Phong 0984 243 331

25 Trần Lệ Mỹ 128 Trần Quang Diệu, TT Phú Phong 0388 777 083

26 Nguyễn Thị Đán
92 Ngô Thời Nhậm, thị trấn Phú 

Phong,Tây Sơn
0905 880 778

27 Nguyễn Thành Hiệp xóm 7, thôn 2, xã Bình Nghi, Tây Sơn 0941 524 152

28 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
hẻm 2, đường Ngô Thời Nhiệm, thị trấn 

Phú Phong, Tây Sơn
0983 447 685

29 Võ Ngọc Cung thôn Vân Tường, xã Bình Hòa 0984 624 477 mới bổ sung

30 Huỳnh Quốc Việt 288/18 Quang Trung, Phú Phong 0985246126 mới bổ sung

III

1 Lê Minh Thành Thôn 2, xã Bình Nghi 0983 169 667

2 Nguyễn Trọng Hiếu Thôn 1, xã Bình Nghi 0985 220 686

Dịch vụ lưu trú (30 cá nhân)

Cước vận tải hành khách bằng taxi (05 cá nhân)
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3 Lê Đào Ái Quốc Khối Thuận Nghĩa, thi trấn Phú Phong 0966 895 739

4 Nguyễn Đăng Cư 52 Võ Xán, TT Phú Phong 0905 394 785

5 Phạm Văn Tân
thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, 

Tây Sơn
0948 304 459 mới bổ sung

IV

1 Phạm Văn Tâm 80-Võ Lai, thị trấn Phú Phong 0388 180 766

2 Lê Kim Toàn 228- Phan Đình Phùng, Phú Phong 0982 008 369

3 Lê Minh Tâm 80- Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong

4 Trịnh Thị Ngọc Quyên 116- Quang Trung 3880 085

5 Bùi Anh Khoa 56- Nguyễn Huệ, Phú Phong 0943 636 697

6 Trương Sỹ Thăng 97- Mai Xuân THưởng 0914 139 212

7 Nguyễn Thanh Sơn 191A- Đống Đa, thị trấn Phú Phong 0914 426 978

8 Bùi Kim Đinh 20- Bùi Thị Xuân, Phú Phong 0914 279 506

9 Võ Thái Nguyên 169- Trần Quang Diệu, Phú Phong 0914 133 000

10 Thân Trọng Thanh 116- Quang Trung, Phú Phong 0905221084

11 Nguyễn Phi Hiệp KDC ngã 3 QL 19 Nguyễn Huệ 0914 038 356

12 Nguyễn Phúc Hưng KDC ngã 3 QL 19 Nguyễn Huệ 0918 398 389

13 Hồ Ngọc Hưng 59- Nguyễn Huệ, Phú Phong 3880744

14 Huỳnh Bá Thịnh 28- Nguyễn Huệ, Phú Phong 0914 067 464

15 Bùi Văn Chính Thôn Hòa Mỹ, xã Bình Thuận 0978 799 394

16 Nguyễn Thanh Sơn 11- Bùi Thị Xuân, Phú Phong 3880080

17 Quách Thị Thanh Tâm 11- Bùi Thị Xuân, Phú Phong

18 Lê Quốc Trân 97- Bùi Thị Xuân, Phú Phong 0913 442 329

19 Phạm Thị Bích Thủy 97- Bùi Thị Xuân, Phú Phong 3880148

20 Hồ Thị Mỹ Nở 100- Trần Quang Diệu, Phú Phong 0914 973 963

21 Phan Minh Hiệp KCD ngã 3, QL 19, PP 0905 680 034

22 Lê Minh Tâm 69- Nguyễn Huệ, Phú Phong 0914 013 269

23 Nguyễn Thị Thanh Hà
219 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, 

Tây Sơn
0914 543 472

24 Phạm Hữu Dược
330 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, 

Tây Sơn
0962 319 779

25 Lê Thị Ngọc Diện thôn Vân Tường, xã Bình Hòa 0377388179 mới bổ sung

V

1 Huỳnh Thị Bê 31- Ngô Thì Nhậm, Phú Phong 3880 685

2 Đặng Thành Lực Tiên Thuận, Tây Thuận 3584 168

3 Huỳnh Hữu Nghĩa Phú Thịnh, Tây Phú 081 685 7260

4 Đặng Thị Ngọc Lan 83- Đống Đa,  Phú Phong 3880 180

5 Nguyễn Trọng Tín Thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh 6526 479

Dịch vụ  khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (25 cá nhân)

Xi măng, thép xây dựng (16 cá nhân)
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6 Võ Văn Hoàng THôn Hòa Sơn, xã Bình Tường 0985 753 897

7 Trần Thị Kiều Linh Thôn 3, xã Bình Nghi 0935 3858 33

8 Tạ Thống Nhất Thôn 2, xã Bình Nghi 0379 877 330

9 Nguyễn Thành Nhơn Thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi 0935519827

10 Văn Xuân Nam Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang 0934 940 568

11 Nguyễn Văn Nghĩa Thôn Phú An, xã Tây Xuân 0905 829 598

12 Trần Thế Trương Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang 0983 441 887

13 Trần Thị Thời Trang thôn 3, xã Bình Nghi 0977 724 107

14 Trần Quan Thái thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận 0963452 141

15 Lê Thanh Hà thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh 0986 954 692

16 Nguyễn Thanh Bình
184 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú 

Phong
0918 390 844

VI

1 Trần Thị Lanh Thôn 3, xã Bình Nghi 0968 394 109

2 Võ Từ Thị Trâm Oanh 78- Quang Trung, Phú Phong 0979 999 040

3 Nguyễn Mai Hiền 70 Nguyễn Huệ, Phú Phong 0901 371 006 mới bổ sung

4 Trần Thị Thanh Diệu Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân 0385 340 984 mới bổ sung

5 Nguyễn Thị Linh Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân 0388 746 046 mới bổ sung

6 Nguyễn Thị Ái Kiều thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú 0702 420 002 mới bổ sung

7 Nguyễn Trần Trà Chi thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận 0386 070 550 mới bổ sung

8 Dương Anh Tài 238 Phan Đình Phùng, Phú Phong 0916 944 779 mới bổ sung

9 Nguyễn Thị Thùy Duyên Thôn 1, xã Bình Nghi 0901 485 718 mới bổ sung

10 Võ Thị Liên thôn Mỹ An, xã Tây Bình 962828150 mới bổ sung

VII

1 Lê Nguyên Tử Oai khối 3, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn 0988 664 200

2 Nguyễn Văn Hoàng
tổ 2, khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, 

Tây Sơn
0353 142 250

3 Nguyễn Thị Kim Liên 78 Trần Quang Diệu, Phú Phong 0819728697 mới bổ sung

VIII

1 Trần Văn Hữu
xóm 1, thôn Thượng Giang 1, xã Tây 

Giang, Tây Sơn
0981 147 677 mới bổ sung

2 Trần Thế Vỹ
xóm Tân An, thôn An Dõng, xã Bình 

Thành, Tây Sơn
0983 384 336 mới bổ sung

3 Lê Nguyên Tử Oai khối 3, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn 0988 664 200 mới bổ sung

4 Huỳnh Công Mẫn thôn 2, Bình Nghi, Tây Sơn 0903 993 876 mới bổ sung

IX

1 Trần Thị Hạnh
đường Võ Văn Dõng, TT Phú Phong, 

Tây Sơn
0984 135 486 mới bổ sung

Thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi (10 cá nhân)

TỔNG CỘNG: 131 CÁ NHÂN

Thóc, gạo tẻ thường (03 cá nhân)

Khí dầu hóa lỏng (LPG) (04 cá nhân)

Sách giáo khoa (01 cá nhân)
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